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BÀI TẬP TỰ LUYỆN CHO HỌC SINH KHỐI 2 – ĐỀ 2
MÔN TOÁN
I. Phần Trắc nghiệm:
     Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau:
Câu 1: Số tròn chục liền trước của 78 là:
 A. 79 		        B. 90 		          C. 60		              D. 80
Câu 2:  Tuần này, thứ sáu là ngày 13 tháng 3. Thứ  sáu tuần trước là ngày nào? 
 A. Ngày 7 tháng 3                              B. Ngày 6 tháng 3	
 C. Ngày 30 tháng 3                            D. Ngày 5 tháng 3
 (
17
  - 18
)Câu 3: Số điền vào ô trống trong phép tính là:	

A.  1		         B. 25			 C. 35		                D. 45
Câu 4:  Kết quả của phép tính   47kg - 28kg là:
      A.  19                        B. 18 kg                     C. 19 kg                      D. 18
Câu 5: Hiệu của  56 và 17 là:
     A. 73		         B. 39			  C. 49                            D. 63
II. Phần tự luận:
Câu 1:  Đặt tính rồi tính: 
	 58 + 19		  46 + 27		  100 – 64		 74 – 37	
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 2: Tìm y:
     91 - y  = 48                           y + 28 =  100                       y - 35 = 62 - 28        
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 3:  Mẹ mua 39 kg gạo nếp, số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 19 kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu ki- lô- gam gạo tẻ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 4: Hình vẽ bên.
- Có ... hình tứ giác
- Có ....hình tam giác
MÔN TIẾNG VIỆT
Đọc bài văn sau:
LOÀI HOA BÁO HIỆU TẾT ĐẾN
         Hàng năm cứ mỗi độ tết đến xuân về, tiết trời ấm áp là lúc hoa đào bắt đầu nở rộ. Hoa đào tô thêm vẻ đẹp cho hương sắc của mùa xuân, khiến cho cái tết của mọi nhà thêm ấm áp. Nếu như hoa mai tượng trưng cho một cái Tết sung túc ở phương Nam thì hoa đào là biểu tượng cho một mùa xuân bất diệt ở miền Bắc.
         Có nhiều giống đào nhưng đào bích được coi là giống đào đẹp nhất. Hoa đào bích có nhiều cánh xếp chồng lên nhau màu hồng thẫm, loại này được trồng để chỉ lấy hoa. Giống thứ hai là giống đào phai, hoa có năm cánh màu phớt hồng, được trồng để lấy quả. Giống đào bạch hiếm thấy, cây nhỏ ít hoa có màu trắng tinh khiết. Đào thất thốn có hoa màu đỏ thẫm, khó trồng, khó chăm sóc, nên ít được người ta trồng.
          Mùa xuân đến hoa đào nở rộ, cánh đào mỏng mềm và mịn như nhung. Đào mọc thành từng bông riêng lẻ chứ không mọc thành chùm. Hoa đào thường nở 4-5 ngày thì tàn. Để cho ra một cây đào đẹp, người trồng đào phải mất rất nhiều thời gian và công sức.
          Hoa đào cùng với bánh chưng xanh là thứ không thể thiếu trong dịp lễ tết cổ truyền của dân tộc. Khách du lịch đến Việt Nam coi cành đào là món quà mang giá trị tinh thần lớn, những người con xa xứ khi ngắm cành đào lại nhớ về quê hương, như được sống với không khí tết của quê hương mình.
       Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Hoa đào được trồng ở đâu?
a. Chỉ trồng được ở miền Bắc.
b. Chỉ trồng được ở miền Nam.
c. Trồng được ở cả miền Nam và miền Bắc.
Câu 2. Có những giống đào nào?
a. Đào bích, đào phai, đào bạch.                       
b. Đào phai, đào bạch, đào thất thốn.
c. Đào bạch, đào phai, đào thất thốn, đào bích.
Câu 3. Hoa đào nở rộ khi nào?
a. Khi kết thúc mùa đông.                                  
b. Khi xuân về, tiết trời ấm áp.
c. Khi những cơn mưa xuân ngập ngừng kéo đến.
Câu 4. Những người con xa xứ khi ngắm cành đào thường nhớ về điều gì?
a. Nhớ về nồi bánh chưng xanh còn nghi ngút khói.
b. Nhớ về gia đình thân yêu.
c. Nhớ về quê hương.
Câu 5. Đặt câu theo mẫu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? để nói về:
a, Hoạt động của em khi đi học về.
……………………………………………………………………………………
b, Giới thiệu về một người bạn mà em yêu quí.
……………………………………………………………………………………
c, Đặc điểm của mùa hè.
………………………...............………………………...............………………

















